
TRƯỜNG TH, THCS&THPT VĂN LANG

1 Nguyễn Hà Vy 21/9/2015 1 0912306386 8.3 8 9.2 25.45 Trúng tuyển

2 Tô Ngọc Bảo Minh 5/11/2015 1 0986536101 8.5 8 8 24.5 Trúng tuyển

3 Vi Ngọc Khánh An 30/7/2015 1 0913793993 7.75 9 4.8 21.55 Không TT

4 Vũ Tú Vy 24/11/2015 1 0916201311 9 9 3.2 21.2 Không TT

5 Đặng Hoàng Lâm 24/12/2015 1 0988333900 5.75 7.5 7.6 20.85 Không TT

6 Bùi Tuấn Minh 4/3/2015 1 0966318861 0 Không thi

7 Trần Ngọc Thảo Anh 15/3/2015 1 978551811 0 Không thi

8 Đoàn Việt Huy 10/7/2014 2 0935911990 7 6.5 9.1 22.6 Trúng tuyển

9 Nguyễn Long Cát Tường 29/12/2014 2 978831666 5.5 7.5 3.3 16.3 Không TT

10 Đồng Minh Ngọc 12/12/2014 2 0936082678 1.75 1 2.6 5.35 Không TT

11 Phạm Thanh Trúc 17/11/2014 2 936985699 0 Không thi

12 Đào Duy Khôi 24/7/2014 2 0975108499 0 Không thi

13 Hoàng Lê Thanh Trúc 7/1/2013 3 0969383639 8 8 6.75 22.75 Trúng tuyển

14 Lương Bảo Ngọc 19/3/2013 3 0339055888 8.5 8 6 22.5 Trúng tuyển

15 Vũ Lâm Vũ 17/8/2013 3 0972990096 8 6 8.5 22.5 Trúng tuyển

16 Phạm Nam Khánh 19/12/2013 3 0983885999 4.5 5 5.75 15.25 Không TT

17 Đào Trang My 2/2/2013 3 0975108499 0 Không thi

18 Đoàn Việt Hồng 21/7/2012 4 0935911990 9.5 8.25 8.75 26.5 Trúng tuyển

19 Phạm Tiến Bách 28/6/2012 4 988123925 9 8.75 8 25.75 Trúng tuyển

20 Nguyễn Bảo Hân 26/5/2012 4 0982348188 9 7.75 7 23.75 Không TT

21 Hoàng Minh Quân 4/11/2012 4 0389267818 7 5.6 2.75 15.35 Không TT

22 Đinh Quang Nghị 6/7/2012 4 912427538 0 Không thi

23 Hoàng Minh Quân 1/7/2011 5 0936009889 7 8.25 9 24.25 Trúng tuyển

24 Trần Đức Anh 29/7/2011 5 0984834899 7 5.75 7.5 20.25 Trúng tuyển

25 Nguyễn Gia Minh 10/6/2011 5 0356969999 8 6.5 4.5 19 Không TT

26 Nguyễn Vũ Hoàng Vinh 26/12/2011 5 912312679 4.25 4.75 8.75 17.75 Không TT

27 Phạm Nguyên Khôi 13/2/2011 5 0983885999 4.5 4.25 2.75 11.5 Không TT

28 Nguyễn Quế Chi 12/10/2011 5 0913023898 1.5 6 2.5 10 Không TT

29 Lê Quỳnh Thi 3/9/2010 6 0974456131 4.5 7.5 5.25 17.25 Không TT

30 Phạm Bảo Anh 12/7/2010 6 0398707886 5 6 4.25 15.25 Không TT

31 Tống Trọng Lâm 20/7/2010 6 983659558 6.75 7 1 14.75 Không TT

32 Pham Thành Thuận 28/1/2010 6 936985699 0 Không thi

33 Hoàng Minh Tân 25/7/2010 6 0911347552 0 Không thi

34 Hà Phương Anh 17/1/2009 7 0979851211 8.5 7.75 8 24.25 Trúng tuyển

35 Nguyễn Ngọc Hà 6/7/2009 7 0916022099 6.5 7 2 15.5 Không TT

36 Lê Minh Phú 14/4/2008 7 2.5 3 7.75 13.25 Không TT

37 Vũ Tuấn Đạt 11/5/2009 7 0983889056 4 5.5 2 11.5 Không TT

38 Trịnh Gia Bảo 28/10/2009 7 915855088 1.5 5 4.25 10.75 Không TT

39 Hoàng Thái Bảo 20/1/2008 8 969579868 6.5 4 3 13.5 Không TT

40 Phạm Quang Vinh 3/8/2008 8 903458378 1.75 3.5 3.5 8.75 Không TT
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41 Đồng Quang Tùng 29/6/2007 9 0382497968 4.75 6.5 5 16.25 Không TT

42 Nguyễn Trương Tuấn Minh 20/7/2007 9 0936738286 1 2 2 5 Không TT

43 Phạm Tiến Đạt 24/1/2005 11 0373808311 8.5 6 8 22.5 Trúng tuyển

44 Lê Thanh Bình 27/9/2005 11 0967363168 2.5 5 3.25 10.75 Không TT

Hạ Long, ngày 27 tháng 12 năm 2021

Danh sách này có 12 HS trúng tuyển./. HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Thị Kim Khánh
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